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g

CCB15A 23
7h30:Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 206

7h30:Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 206

7h30: N1: CB 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

7h30:N2: CB 

món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Á 2

CCB15A 23

7h30:N2: CB 

món ăn tráng 

miệng

4 Hạ Á 2

13h15:N1: 

CB món ăn 

tráng miệng

4 Chiền
Bán

h

CCB15A 23

13h15:N2: 

chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

13h15:N2: 

CB món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Á 2

CCB15B 24
7h30:Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 206

7h30:Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 206

7h30: N1: CB 

món ăn tráng 

miệng

4 Chiền
Bán

h

CCB15B 24

7h30:N2: CB 

món ăn tráng 

miệng

4 Hạ Á 2

13h15:N1: 

CB món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

CCB15B 24

13h15: N2: 

CB món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

13h15:N2: 

CB món ăn 

tráng miệng

4 Hạ Á 2

CQK15A 13

7h30: NV lễ 

tân(nâng 

cao)

4 D.Hà LT1

7h30: Học lại 

Tâm lý và KN 

GTUX trong 

DL

4 Hiền 107

7h30: Học lại 

Tâm lý và KN 

GTUX trong 

DL

4 Hiền 106
7h30: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

7h30: NV lễ 

tân(nâng 

cao)

4 D.Hà LT1

CQK15A 13
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

CNH15 3
7h30: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

Thứ 6 (31/10) Thứ 7(01/11)

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 27/10/2025 - 02/11/2025

TUẦN 19 NĂM HỌC 2025-2026

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00

Lớp 
Sĩ 

số

Thứ 2(27/10) Thứ 3(28/10) Thứ 4(29/10) Thứ 5(30/10)
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CNH15 3
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

4 Hợp NH1

CHD15 19

7h30: Quản 

trị Quan hệ 

chăm sóc KH

4 Hiền 106
7h30: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Nhung 201

7h30: Học lại 

Đại cương 

lịch sử Việt 

Nam

4 Hoàn 106

7h30: Học lại 

Tiếng anh 

CN lữ hành

4
M.An

h
102

7h30: Học 

lại Tiếng anh 

CN lữ hành

4
M.An

h
102

CHD15 19

13h15: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMN

4 Dũng THLH

13h15: Tư 

vấn bán 

SP,DV DL

4 Hoàn 406

13h15: Học 

lại Tổ chức 

các DV theo 

CTDL

4 Hiền 201

13h15: Tư 

vấn bán 

SP,DV DL

5 Hoàn 406

13h15: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMN

4 Dũng
THL

H

13h: Học lại 

Marketing 

du lịch

5 H.Hà 205

CLH15 4

7h30: Quản 

trị Quan hệ 

chăm sóc KH

4 Hiền 106
7h30: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
201

7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Nhung 201

7h30: Học lại 

Tiếng anh 

CN lữ hành

4
M.An

h
102

7h30: Học 

lại Tiếng anh 

CN lữ hành

4
M.An

h
102

CLH15 4

13h15: Học 

BS Phát triển 

sản phẩm

4 Hoàn 406

13h15: Điều 

hành HĐ 

kinh doanh 

LH

4
Dươn

g
202

CHD16 30

7h30:N2:HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMT

4 Dũng THLH

7h30: Đại 

cương lịch 

sử Việt Nam

4 Hoàn 106

7h30:N2: Tổ 

chức các DV 

theo CTDL

4 Hiền
THL

H

CHD16 30

CHD16 30

13h15: Tiếng 

anh CN 

hướng dẫn

4
P.Hư

ờng
101

13h15:N1: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMT

4 Dũng THLH

13h15: N1:Tổ 

chức các DV 

theo CTDL

4 Hiền 201

13h15:N1: 

HD tham 

quan trên PT 

tuyến ĐMT

4 Dũng
THL

H

13h15: Tiếng 

anh CN 

hướng dẫn

4
P.Hư

ờng
101

CHD16 30

CLH16 6

7h30: Tư vấn 

bán SP.DV 

DL

4 Hoàn 406
7h30: Tư vấn 

bán SP.DV DL
4 Hoàn 406

7h30: Tư vấn 

bán SP.DV 

DL

4 Hoàn 406

7h30: Đại 

cương lịch 

sử Việt Nam

4 Hoàn 106

7h30: Tiếng 

anh CN lữ 

hành

4
M.An

h
102

7h30: Tiếng 

anh CN lữ 

hành

4
M.An

h
102

CLH16 6

13h15: Học 

lại, học BS 

Tuyến điểm 

DLVN

4 Hiền 107

13h15: Điều 

hành HĐ 

kinh doanh 

LH

4
Dươn

g
202



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

Thứ 6 (31/10) Thứ 7(01/11)
Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(27/10) Thứ 3(28/10) Thứ 4(29/10) Thứ 5(30/10)

CCB16A 28

7h30: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

7h30: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Thuỷ 407

CCB16A 28

13h15:N1: 

CB món ăn 

Hàn, Nhật

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15:N1: 

CB món ăn 

Hàn, Nhật

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: N1: 

chế biến 

bánh á

4 Hạ
Bán

h

CCB16A 28
13h15: Pháp 

luật
4 Hiên 105

13h15: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

CCB16B 9

7h30: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

7h30: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Thuỷ 407

CCB16B 9
13h15: Pháp 

luật
4 Hiên 105

13h15: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
Ánh 

TG
103

CQK16A 29

7h30: Học lại 

tiếng anh cơ 

sở

4
Hải 

Hà
104

7h30: Học lại 

tiếng anh cơ 

sở

4 Hải Hà 104
7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hư

ờng
101

7h30: Tiếng 

anh CN lễ 

tân

4
P.Hư

ờng
101

CQK16A 29
13h15: Pháp 

luật
4 Hiên 201

13h15: PV 

khách LT tại 

BPLT

4 B.Lan LT1

CQK16A 29

CLT16 3
7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hư

ờng
101

7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hư

ờng
101

7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hườ

ng
101

13h15: Pháp 

luật
4 Hiên 201

7h30: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

CLT16 3

13h15: PV 

khách trong 

TGLT tại 

BPLT

4 D.Hà LT1

CCB17A 32

7h30: Tâm lý 

và KN GTUX 

trong DL

4 Hiền 107

7h30: Tâm lý 

và KN GTUX 

trong DL

4 Hiền 106

7h30: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4 Thuỷ 107

7h30:N2: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4
Loan 

CB
Á 1



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g
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Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(27/10) Thứ 3(28/10) Thứ 4(29/10) Thứ 5(30/10)

CCB17A 32

13h15:N2: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

4 Mai Tỉa 2

CCB17A 32
13h15: Tiếng 

anh cơ sở
4

Ánh 

TG
103

13h15: Tiếng 

anh cơ sở
4

Ánh 

TG
103

13h15:N1: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4
Loan 

CB
Á 1

CCB17B 32

7h30: Tâm lý 

và KN GTUX 

trong DL

4 Hiền 107

7h30: Tâm lý 

và KN GTUX 

trong DL

4 Hiền 106

7h30:N1: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4 Mai Âu 1

7h30:N2: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4
Loan 

CB
Á 1

CCB17B 32

13h15: Kỹ 

thuật làm 

bếp

4 Thuỷ 107

CCB17B 32

13h15:N2: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

4 Mai Tỉa 2

13h15:N1: 

Kỹ thuật Cắt 

tỉa TT

4 Mai Tỉa 2

CHD17A 35
7h30: Tiếng 

anh cơ sở
4

Hải 

Hà
104

7h30:N1: HD 

tham quan tại 

điểm

4
Dươn

g
THLH

7h30: Tiếng 

anh cơ sở
4 Hải Hà 104

7h30:N1: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMB

4 Dũng
THL

H

7h30:N1: Thi 

Tổng quan 

du lịch

1.5

Coi 

thi: 

Thu - 

Hiên

408

CHD17A 35
13h15: Tuyến 

điểm DL VN
4 Hiền 202

7h30:N2: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMB

4 Dũng THHD

9h: N2: Thi 

tổng quan 

du lịch

1.5

Coi 

thi: 

Thu - 

Hiên

408

CHD17A 35

13h15: Cơ sở 

văn hoá Việt 

Nam

4
Dươn

g
202

CHD17B 20
7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

7h30:N2: HD 

tham quan 

trên PT tuyến 

ĐMB

4 Dũng THHD

7h30: Tổng 

quan du 

lịch(SV: 

T.Hà, 

Phương)

4 Hiên 107
7h30: Tin 

học
4 Hoài 407

9h: N2: Thi 

tổng quan 

du lịch

1.5

Coi 

thi: 

Thu - 

Hiên

408

CHD17B 20

13h15: Cơ sở 

văn hoá Việt 

Nam

4
Dươ

ng
107

13h15: Tuyến 

điểm DL VN
4 Hiền 107

13h15: N1: 

HD tham 

quan trên PT 

tuyến ĐMB

4 Dũng THLH

10h30: N3: 

Thi tổng 

quan du lịch

1.5

Coi 

thi: 

Thu - 

Hiên

408
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CHD17B 20
13h15: Tin 

học
4 Hoài 407

CLH17 8
7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

10h30: Thi 

tổng quan 

du lịch

1.5

Coi 

thi: 

Thu - 

Hiên

408

CLH17 8

13h15: Cơ sở 

văn hoá Việt 

Nam

4
Dươ

ng
107

13h15: Tuyến 

điểm DL VN
4 Hiền 107

13h15:Phát 

triển sản 

phẩm

4 Hoàn 406

13h15:Phát 

triển sản 

phẩm

4 Hoàn 406

CQK17A 42
7h30:N1: Tin 

học
4 Thu 408

7h30: Tổng 

quan du lịch
4 Hiên 107

7h30:N1: 

Tiếng anh cơ 

sở

4
Ánh 

TG
103

CQK17A 42
7h30:N2: Tin 

học
4 Hoài 407

7h30:N2: 

Tiếng anh cơ 

sở

4
M.An

h
102

7h30:N2: 

Tiếng anh cơ 

sở

4
M.An

h
102

7h30:N2: Tin 

học
4 Hoài 407

CQK17A 42

13h15: N1: PV 

ăn uống trong 

NH

4 Hợp NH1

13h15: N1: 

PV ăn uống 

trong NH

4 Hợp NH1
13h15:N1: 

Tin học
4 Thu 408

13h15: Tâm 

lý và KN 

GTUX trong 

DL

4 Hiền 107
13h15:N1: 

Tin học
4 Thu 408

CQK17A 42

13h15:N2: PV 

ăn uống 

trong NH

4
N.Lin

h
NH1

13h15:N2: PV 

ăn uống trong 

NH

4
N.Lin

h
NH2

13h15:N2: 

Tin học
4 Hoài 407

13h15:N2: 

Tin học
4 Hoài 407

13h15:N2: 

Tin học
4 Hoài 407

CNH17A 5 7h30 Tin học 4 Thu 408
7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

7h30: Tổng 

quan du lịch
4 Hiên 107

7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

CNH17A 5
13h15: Đặt 

bàn ă âu, á
4

N.Lin

h
NH1

13h15: Đặt 

bàn ă âu, á
4

N.Lin

h
NH2

13h15:N1: 

Tin học
4 Thu 408

13h15: Tâm 

lý và KN 

GTUX trong 

DL

4 Hiền 107
13h15:N1: 

Tin học
4 Thu 408

CLGT17 11 7h30:Tin học 4 Hoài 407
7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

7h30:Tiếng 

anh cơ sở
4

M.An

h
102

7h30:Tin 

học
4 Hoài 407

CLGT17 11
13h15: Tin 

học
4 Hoài 407

13h15: Tin 

học
4 Hoài 407

13h15: Tin 

học
4 Hoài 407



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn

g

Thứ 6 (31/10) Thứ 7(01/11)
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Sĩ 

số

Thứ 2(27/10) Thứ 3(28/10) Thứ 4(29/10) Thứ 5(30/10)

CLTCB17 40

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Huệ

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h30:N1: 

Chế biến 

món ăn âu

4 Mai Âu 1

CLTCB17 40
7h30:N2: CB 

món ăn âu
4

Hùng 

TG
Âu 2

7h30:N2: CB 

món ăn âu
4

Hùng 

TG
Âu 2

13h15:N1: 

Chế biến 

món ăn âu

4 Mai Âu 1

7h30: N2: 

Chế biến 

bánh âu

4 Chiền
Bán

h

CLTCB17 40

CLTCB17 40
13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h15:N2: 

CB món ăn 

âu

4
Hùng 

TG
Âu 2

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

CLTNH17 17

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Huệ

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h30: Tiếng 

anh CN nhà 

hàng

5
P.Hư

ờng
101

CLTNH17 17
13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

13h15: Thi 

Giáo dục thể 

chất

4
Phán 

TG

Sân 

nhà 

ĐN

13h: Học văn 

hoá
5 TT 104

CLTHD17 3

7h30: Quản 

trị Quan hệ 

chăm sóc KH

4 Hiền 106
7h30: Tư vấn 

bán SP.DV DL
4 Hoàn 406

7h30: Tư vấn 

bán SP.DV 

DL

4 Hoàn 406

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Huệ

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h30: Tiếng 

anh CN lữ 

hành

4
M.An

h
102

7h30: Tiếng 

anh CN lữ 

hành

4
M.An

h
102

CLTHD17 3
13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

13h15: Thi 

Giáo dục thể 

chất

4
Phán 

TG

Sân 

nhà 

ĐN

13h: Học văn 

hoá
5 TT 106

TCB16A 29

7h:N1: Chế 

biến món ăn 

âu

5

Thườ

ng 

TG

Âu 1

7h:N1: Chế 

biến món ăn 

âu

5
Thườ

ng TG
Âu 1

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h:N1: CB 

bánh âu
5 Chiền Bánh

TCB16A 29

TCB16A 29
13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203



Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 
Phòn
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Thứ 6 (31/10) Thứ 7(01/11)
Lớp 

Sĩ 

số

Thứ 2(27/10) Thứ 3(28/10) Thứ 4(29/10) Thứ 5(30/10)

TCB16B 29

7h:N1: Chế 

biến món ăn 

âu

5
Thườ

ng TG
Âu 1

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

TCB16B 29
13h: N1: Chế 

biến bánh âu
5 Chiền

Bán

h

13h15:N1: 

CB bánh âu
5 Chiền Bánh

TCB16B 29
13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

TCB16C 12

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

TCB16C 12

TCB16C 12
13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

13h: Học văn 

hoá
5 TT 203

TNH16A 24

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

TNH16A 24

TNH16A 24
13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

TLT16A 6
7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hư

ờng
101

7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hư

ờng
101

7h30: Tiếng 

anh CN lễ tân
4

P.Hườ

ng
101

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h30: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

TLT16A 6
13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

13h: Học văn 

hoá
5 TT 204

THD16A 18

7h: Cơ sở 

văn hoá Việt 

Nam

5
Dươ

ng
205

9h15: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Hạnh

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h: Cơ sở 

văn hoá Việt 

Nam

5
Dươn

g
205
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THD16A 18
13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: Tổ chức 

các DV theo 

CTDL

5 Hiền 205
13h: Học văn 

hoá
5 TT 205

13h: 

Marketing 

du lịch

5 H.Hà 205

TCB17A 32

7h:N1: Thi 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi 

thi: 

Thu - 

Hùng

408

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Trang

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h:N1: Kỹ 

thuật làm 

bếp

5
Loan 

CB
Á 1

TCB17A 32

TCB17A 32

9h:N2: Thi 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi 

thi: 

Thu - 

Hùng

408

7h:N2: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

5 Mai tỉa 2

13h:N2: Kỹ 

thuật làm 

bếp

5
Loan 

CB
Á 1

TCB17A 32
13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

13h: Học văn 

hoá
5 TT 206

TCB17B 32

7h:N1: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

5
Thắn

g TG
Tỉa 1

10h30:N1: Thi 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi 

thi: 

Thu - 

Hùng

408

7h:N1: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

5
Thắng 

TG
Tỉa 1

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Trang

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h:N1: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

5
Thắn

g TG
Tỉa 1

TCB17B 32

9h:N2: Thi 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi 

thi: 

Thu - 

Hùng

408

7h:N2: Kỹ 

thuật cắt tỉa 

trang trí

5 Mai tỉa 2

13h:N2: Kỹ 

thuật làm 

bếp

5
Loan 

CB
Á 1

TCB17B 32
13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

13h:N1: Học 

văn hoá
5 TT 207

TCB17B 32
13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

13h:N2: Học 

văn hoá
5 TT 206

THD17A 20
7h: Tuyến 

điểm DL VN
5 Dũng 207

7h: Thi Hệ 

thống di tích 

và DTVN

2

Coi 

thi: 

Hoài - 

H.Hà

407

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Trang

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h: Tiếng 

anh cơ sở
4 Mận 104

THD17A 20
13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207

13h: Học văn 

hoá
5 TT 207
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TNH17A 26
9h: Thi Giáo 

dục chính trị
2

Coi 

thi: 

Hoài - 

H.Hà

407

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Trang

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h: Tiếng 

anh cơ sở
4

Hải 

Hà

Đào 

tạo 

trực 

tuyế

n

TNH17A 26
13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

TLT17A 14
7h: Nghiệp 

vụ nhà hàng
5

N.Lin

h
NH1

10h30: Thi 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi 

thi: 

Hoài - 

H.Hà

407
7h: Nghiệp 

vụ nhà hàng
5 N.Linh NH1

7h45: Hoạt 

động trải 

nghiệm

2 Trang

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

7h: Tiếng 

anh cơ sở
4 Mận 104

TLT17A 14
13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208

13h: Học văn 

hoá
5 TT 208


